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Dow Jones 28,066.47 +190.85 (0.68%)↑ 

S&P 500 3,133.64 +23.35 (0.75%)↑ 

Shanghai Composite 2,906.17 +20.88 (0.72%)↑ 

USD/BRL 4.2269 +0.0324 (0.77%) 

 
Midwest, USA – 26/11/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 25/11/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEZ19 372.75 368.25 370.5 0.75% 171,835 

ZCEH20 382.75 378 380.75 0.93% 218,440 

ZSEF20 902.5 892 892.5 -1.95% 72,370 

ZSEH20 916.75 906.5 907 -1.73% 31,520 

ZMEZ19 300.5 298 298.3 -0.96% 40,909 

ZMEF20 302.7 300.3 300.6 -1.05% 56,560 

ZLEZ19 31.1 30.33 30.44 -0.65% 54,122 

ZLEF20 31.26 30.47 30.59 -0.75% 87,564 

ZWAZ19 532.5 515 531 4.68% 42,735 

ZWAH20 534.75 518.75 533 4.36% 93,819 

 
Midwest, USA – 02/12/2019 

THỜI TIẾT 

- Mỹ: Hôm nay Midwest có tuyết rơi dày ở vùng trung tâm và 

mưa to trên diện rộng ở phía đông nam. Dự kiến tuyết rơi 

kéo dài đến hết tuần. Đầu tuần sau toàn vùng khô ráo và 

hầu như không có tuyết rơi. 

- Brazil: Các bang ở trung tâm là Mato Grosso, Goias và 

Mato Grosso do Sul sẽ có mưa rất to trên diện rộng trong 

vài ngày tới. Tại các bang phía nam, Parana và Rio Grande 

do Sul khô ráo trong ngày hôm nay, nhưng sẽ có mưa to 

trở lại kể từ ngày mai với lượng mưa rất lớn trên diện rộng. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Phố Wall đóng cửa tăng điểm rất tốt trong phiên đầu tuần này. Dow Jones tăng 0.68% và S&P500 tăng 0.75% 

- Giá vàng thế giới đóng cửa giảm điểm, là phiên giảm thứ 4 liên tiếp, và đóng cửa ở mức thấp nhất từ đầu tháng 

8 năm nay. 

- Dollar Index đóng cửa tăng điểm phiên thứ 5 liên tiếp, lên mức cao nhất trong vòng 2 tuần. 

- Đồng Real Brazil đóng cửa trượt giá so với Dollar Mỹ, vẫn tiếp tục đóng cửa ở mức thấp nhất trong lịch sử. 

- Giá dầu thô WTI đóng cửa tăng 0.4% và dầu Brent đóng cửa tăng 0.4% trong ngày hôm qua. 
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BÁO CÁO GIAO HÀNG - EXPORT INSPECTION (USDA) CHO TUẦN KÊT THÚC NGÀY 21/11 

Số liệu 
(Đơn vị: Tấn) 

Ngô Đậu tương Lúa mỳ 

Hàng lên tàu tuần 15/11 – 21/11 
Tuần trước 
Năm trước 

604,592 
651,147 

1,182,033 

1,942,761 
1,537,619 
1,123,243 

420,813 
462,780 
287,676 

Hàng lên tàu từ đầu mùa vụ 
Năm trước 

5,598,806 
13,166,330 

14,383,343 
12,212,587 

12,354,275 
10,106,951 

 

SẢN LƯỢNG  

- EU: Trong báo cáo tháng 11 của MARS, tổ chức này không đưa ra thay đổi các mức dự báo năng suất mùa vụ 

của EU so với báo cáo tháng 10. Đồng nghĩa với năng suất lúa mỳ mềm vẫn dự báo ở mức 6.01 tấn/héc-ta, so 

với 5.94 trung bình 5 năm qua. Năng suất ngô dự báo đạt 7.57 tấn/héc-ta, so với 7.62 trung bình 5 năm qua. Năng 

suất đậu tương dự báo đạt 2.28 tấn/héc-ta, so với 2.21 trung bình 5 năm qua. Đối với thu hoạch mùa vụ ngô, cả 

Pháp và Đức đều có tiến độ chậm và ảnh hưởng tới năng suất. Tại Romania, thời tiết khô và nóng cũng đã ảnh 

hưởng tới năng suất mùa vụ tại nước này. Hầu hết các vùng sản xuất lớn khác tại châu Âu đều đã bước vào giai 

đoạn thu hoạch ngô cuối cùng. 

- Nga: Bộ nông nghiệp Nga báo cáo tiến độ thu hoạch ngũ cốc 2019 của nước này đã đạt 96% diện tích dự kiến, 

với 125.6 triệu tấn đã được thu hoạch xong so với 116.0 triệu tấn đã thu hoạch cùng kỳ năm ngoái. Bộ nông nghiệp 

Nga vừa giảm dự báo sản lượng lúa mỳ 2019 xuống mức 75.0 triệu tấn, so với mức 78.0 triệu tấn trong dự đoán 

trước. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 531 tăng 4.68% trong phiên giao dịch ngày 25/11/2019 do số liệu giao hàng từ đầu niên vụ 

đang tốt hơn so với năm ngoái và sản lượng lúa mì Nga bị giảm dự báo. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAZ19 

 Kháng cự: 539; 561.5 

 Hỗ trợ: 488.5; 475 
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ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tương đóng cửa ở mức 892.5 giảm 1.95% trong phiên giao dịch ngày 25/11/2019 do đồng Real tiếp tục trượt 

giá xuống mức thấp nhất trong lịch sử, đã tạo ra lực bán rất mạnh từ phía nông dân Brazil. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 900; 920 

 Hỗ trợ: 890; 870 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 370.5 tăng 0.75% trong phiên giao dịch ngày 25/11/2019 do sản lượng ngô châu Âu và Nam 

Phi bị giảm dự báo. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEZ19 

 Kháng cự: 371; 383 

 Hỗ trợ: 363; 355 

  

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm 

về các quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao 

Dịch Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn 
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